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Phụ lục III
TIÊU CHUẨN DANH HIỆU “XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TIÊU BIỂU”
(Kèm theo Quyết định số  47/2024/QĐ-UBND
ngày  05 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)


	Tên tiêu chuẩn
	Khung tiêu chuẩn
	Chi tiết tiêu chuẩn
	Đánh giá

	






I. Thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giao
 

	1. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác
	Xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an và các văn bản liên quan

	

Đạt

	
	

2. Hợp tác và liên kết phát triển kinh tế xã hội
	- Có các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ thu hút lao động, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân;
- Xã có ít nhất 01 hợp tác xã hoạt động hiệu quả
- Các sản phẩm OCOP của địa phương được giới thiệu, quảng bá trên sàn thương mại điện tử, cổng/trang thông tin điện tử hoặc các nền tảng số khác
	
Đạt

	
	


3. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng của địa phương
	- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân; tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh theo quy định. Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị theo quy định của Luật lực lượng dự bị động viên; sẵn sàng động viên khi có lệnh của cấp có thẩm quyền;
- Hằng năm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân theo quy định; thực hiện tốt công tác tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, triển khai các hoạt động của lực lượng dân quân theo quy định của pháp luật
	




Đạt

	







II. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển
 
	1. Thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn năm trước
	Thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn thu nhập bình quân đầu người của toàn tỉnh
	
Đạt

	
	2. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn so với mức trung bình của địa phương
	- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn so với mức trung bình của huyện, thành, thị
- Tổ chức phát động và tham gia thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Phong trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bỏ lại phía sau” …
	
Đạt

	
	3. Hệ thống đường điện đảm bảo an toàn trên địa bàn
	Hệ thống đường điện đảm bảo an toàn, đạt chuẩn; không có điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp
	
Đạt

	
	4. Tổ chức, quản lý, sử dụng đúng mục đích và hoạt động có hiệu quả các công trình công cộng, trường học, trạm y tế
	- 100% các công trình công cộng, trường học, trạm y tế trên địa bàn được tổ chức, quản lý, sử dụng đúng mục đích, công năng, hoạt động đạt hiệu quả tốt
- Xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế tại Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 9/3/2023 của Bộ Y tế và các văn bản liên quan
- 100% trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở…) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
	



Đạt

	III. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú
 
	1. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa trong năm
	Tỷ lệ thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” trong năm cao hơn năm trước
	Đạt

	
	2. Thiết chế văn hóa, thể thao có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm; được quản lý, sử dụng đúng mục đích, hoạt động thường xuyên, hiệu quả
	- Có thiết chế văn hóa – thể thao xã, phường, thị trấn đạt quy định của Bộ VHTTDL
- 100% nhà văn hóa – khu thể thao thôn tổ dân phố được tu sửa, chỉnh trang, xây mới đạt quy định của Bộ VHTTDL; đảm bảo về cơ sở vật chất, cây xanh, bồn hoa, trang thiết bị, dụng cụ thể thao phục vụ sinh hoạt cộng đồng, sử dụng đúng mục đích, hoạt động thường xuyên, hiệu quả 
	

Đạt

	
	3. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội
	100% số hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo các quy định của trung ương, địa phương và quy ước của thôn, tổ dân phố
	
Đạt

	
	4. Bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống của địa phương
	- Các di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; không có khiếu nại, khiếu kiện về di tích, danh thắng
- Có mô hình, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống của địa phương, thu hút nhân dân tham gia
	


Đạt

	









IV. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp
 
	1. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ
	- Xã đạt tiêu chí môi trường theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao
- Phường, thị trấn đạt tiêu chí môi trường theo quy định tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận Phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh
	

Đạt

	
	2. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch tại địa phương
	Xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ
	
Đạt

	
	3. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung
	100% hộ gia đình sử dụng nước sạch theo quy định (đối với địa phương có hệ thống cấp nước tập trung); 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh (đối với địa phương chưa có hệ thống cấp nước tập trung); có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	

Đạt

	
	4. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung
	- Tích cực thực hiện phong trào trồng cây xanh, trồng hoa, cây cảnh, “bờ rào xanh phủ bờ rào xây” tại đường làng, ngõ xóm, điểm công cộng, nhà văn hóa, khuôn viên các hộ gia đình; thường xuyên tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cảnh quan, không gian xanh - sạch – đẹp - an toàn
- Trên địa bàn không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung
	


Đạt

	








V. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
 
	1. Tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
	100% hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương
	
Đạt

	
	2. Triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định
	- Tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định
- 100% các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả đảm bảo đúng thời gian, quy trình, quy định
	


Đạt

	
	3. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của chính quyền địa phương
	- 100% thôn, tổ dân phố thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước cộng đồng
- Tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức thông qua việc tổ chức tốt tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp công dân với cấp lãnh đạo theo định kỳ
	



Đạt

	
	4. Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	Xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp và các văn bản liên quan
	

Đạt





